
STT Số báo danh Tên đăng nhập Tên học sinh Trường Khối Lớp

43 236359221 minhkhoi132018 PHẠM ĐỖ MINH KHÔI TH Hoàng Hoa Thám Khối 1 1A

44 973597992 hoanglinh31 Nguyễn Hoàng Linh TH Hoàng Hoa Thám Khối 1 1A

45 383861775 vutheanh2018 Vũ Thế Anh TH Hoàng Hoa Thám Khối 1 1A

46 877430870 tulinh132018 PHẠM ĐỖ TÚ LINH TH Hoàng Hoa Thám Khối 1 1A

47 636685881 minhchau59 vũ ngọc minh châu TH Hoàng Hoa Thám Khối 1 1A

48 11006546 daophuquang Đào Phú Quang TH Hoàng Hoa Thám Khối 1 1A

49 12070152 dobaongoc1bhht Đỗ Bảo Ngọc TH Hoàng Hoa Thám Khối 1 1B

50 281274426 kimngan27042018 Nguyễn Hà Kim Ngân TH Hoàng Hoa Thám Khối 1 1B

51 953911388 tranbaolam0405 Trần Bảo Lâm TH Hoàng Hoa Thám Khối 1 1B

52 165303113 khoai1103 Phạm Tùng Lâm TH Hoàng Hoa Thám Khối 1 1B

53 196381964 oizoi le tue lam TH Hoàng Hoa Thám Khối 1 1B

54 938783080 buiminhkhang99 buiminhkhang TH Hoàng Hoa Thám Khối 1 1B

55 875184304 dinhquanminh1503 ĐINH QUANG MINH TH Hoàng Hoa Thám Khối 1 1B

56 480555073 phamminhngoc14112018 Pham Minh Ngoc TH Hoàng Hoa Thám Khối 1 1B

57 805260034 khoinguyen1408 vũ khôi nguyên TH Hoàng Hoa Thám Khối 1 1B
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58 761476931 baoan1chht Nguyễn Bảo An TH Hoàng Hoa Thám Khối 1 1C

59 435608915 vankhanh1chht Nguyễn Vân Khánh TH Hoàng Hoa Thám Khối 1 1C

60 259686979 thanhtung1chht Cao Thanh Tùng TH Hoàng Hoa Thám Khối 1 1C

61 72778992 tramanh1dhht Đinh Ngọc Trâm Anh TH Hoàng Hoa Thám Khối 1 1D

62 304653322 tuongvy1302 Tạ Lâm Tường Vy TH Hoàng Hoa Thám Khối 1 1D

63 857026952 trananhduc06122018 Trần Anh Đức TH Hoàng Hoa Thám Khối 1 1D

64 730364798 hotuechi2018 HỒ TRÚC CHI TH Hoàng Hoa Thám Khối 1 1E

65 231042489 tranhoangkhai1e TRẦN HOÀNG KHẢI TH Hoàng Hoa Thám Khối 1 1E

66 926760892 khoai1918 Đinh Phạm Quốc Huy TH Hoàng Hoa Thám Khối 1 1E

67 177524483 minhduahau0501 Nguyễn Đức Minh TH Hoàng Hoa Thám Khối 1 1E

68 133831538 anhkhoi081118 Nguyễn Đình Anh Khôi TH Hoàng Hoa Thám Khối 1 1E

69 2086092 thuyquynh Hoàng Thúy Quỳnh TH Hoàng Hoa Thám Khối 1 1E

70 355542231 abcdef233 Nguyễn Ngọc Phương Linh TH Hoàng Hoa Thám Khối 1 1E

71 502727228 giahung10918 Lê Gia Hưng TH Hoàng Hoa Thám Khối 1 1G

72 186740619 khanhdan1hhht Nguyễn Bảo Khánh Đan TH Hoàng Hoa Thám Khối 1 1H

73 167603029 anhthub1hhht Đỗ Anh Thư TH Hoàng Hoa Thám Khối 1 1H

74 190234420 anhkhoi1hhht Nguyễn Trọng Anh Khôi TH Hoàng Hoa Thám Khối 1 1H

75 817963569 tuankiet1hhht Nguyễn Tuấn Kiệt TH Hoàng Hoa Thám Khối 1 1H

76 417972567 baochau1hhht Phạm Bảo Châu TH Hoàng Hoa Thám Khối 1 1H

77 500588412 quangvinh1hhht Phan Quang Vinh TH Hoàng Hoa Thám Khối 1 1H

78 816126252 anhthua1hhht Đỗ Anh Thư TH Hoàng Hoa Thám Khối 1 1H

79 731390799 cattuong1hhht Thèn Thanh Cát Tường TH Hoàng Hoa Thám Khối 1 1H



80 920600366 quangkhai1hhht Vũ Quang Khải TH Hoàng Hoa Thám Khối 1 1H

81 617451037 tienkhoa1hhht Đỗ Tiến Khoa TH Hoàng Hoa Thám Khối 1 1H

82 548931188 khanhvy1hhht Nguyễn Khánh Vy TH Hoàng Hoa Thám Khối 1 1H

83 357550548 anhphuc1hhht Nguyễn Anh Phúc TH Hoàng Hoa Thám Khối 1 1H

84 930975917 hathanh1hhht Trần Nguyễn Hà Thanh TH Hoàng Hoa Thám Khối 1 1H

85 725337676 khoinguyen1hhht Nghiêm Quốc Khôi Nguyên TH Hoàng Hoa Thám Khối 1 1H

86 180335195 danle1hhht Đinh Nguyễn Đan Lê TH Hoàng Hoa Thám Khối 1 1H

87 594524712 havan1hhht Phạm Hà Vân TH Hoàng Hoa Thám Khối 1 1H

88 660403703 dieulinh1hhht Nguyễn Diệu Linh TH Hoàng Hoa Thám Khối 1 1H

89 966970918 tranminhquanhht Trần Minh Quân TH Hoàng Hoa Thám Khối 1 1H

90 369000715 khangan1hhht Lê Khả Ngân TH Hoàng Hoa Thám Khối 1 1H

91 926827743 minhkhoi1hhht Lê Công Minh Khôi TH Hoàng Hoa Thám Khối 1 1H


